
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : TBĐ và TBĐK tự động trên ô tô (DC3OT32) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 68DCOT10001 NGUYỄN TUẤN ANH 68DCOT11

2 2 68DCOT10004 ĐÀO MINH CÔNG 68DCOT11

3 3 68DCOT10008 NGUYỄN VĂN ĐỨC 68DCOT11

4 4 68DCOT10010 LÊ MINH HOÀNG 68DCOT11

5 5 68DCOT10019 PHẠM NGỌC LINH 68DCOT11

6 6 68DCOT10020 ĐỖ THÀNH NAM 68DCOT11

7 7 68DCOT10021 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 68DCOT11

8 8 68DCOT10023 TRẦN MINH NGỌC 68DCOT11

9 9 68DCOT10025 PHAN VĂN NINH 68DCOT11

10 10 68DCOT10029 NGUYỄN HỒNG SƠN 68DCOT11

11 11 68DCOT10033 NGUYỄN CÔNG THÀNH 68DCOT11

12 12 68DCOT10034 PHẠM TIẾN THÀNH 68DCOT11

13 13 68DCCO20123 NGUYỄN VĂN TUÂN 68DCOT11

14 14 68DCOT12101 NGUYỄN ANH TUẤN 68DCOT11

15 15 68DCOT10044 ĐÀO DUY TÙNG 68DCOT11

16 16 68DCOT11004 PHẠM TRUNG HIẾU 68DCOT12

17 17 68DCOT10012 LÊ HUY HOẰNG 68DCOT12

18 18 68DCOT10013 LÊ HUY HÙNG 68DCOT12

19 19 68DCOT10018 ĐOÀN VĂN LINH 68DCOT12

20 20 68DCOT20172 VŨ MINH LONG 68DCOT12

21 21 68DCCD10008 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 68DCOT12

22 22 68DCOT10022 TRẦN VĂN NGÀ 68DCOT12

23 23 68DCOT11274 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 68DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 02/10/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 23 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : TBĐ và TBĐK tự động trên ô tô (DC3OT32) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 68DCOT10005 Nguyễn Văn Dũng 68DCOT11

2 2 68DCOT10009 Vũ Hải Hoàng 68DCOT11

3 3 68DCOT10028 Vũ Hữu Quý 68DCOT11

4 4 68DCOT10035 Doãn Biên Thùy 68DCOT11

5 5 68DCOT10003 Nguyễn Việt Anh 68DCOT12

6 6 68DCOT12121 Lê Minh Đức 68DCOT12

7 7 68DCOT10007 Nguyễn Tiến Đạt 68DCOT12

8 8 68DCOT10123 Nguyễn Đức Kiên 68DCOT12

9 9 68DCOT10024 Phan Duy Ninh 68DCOT12

10 10 68DCOT10032 Bùi Văn Thành 68DCOT12

11 11 68DCOT10153 Nguyễn Tấn Thành 68DCOT12

12 12 68DCOT11002 Đinh Đức Thiện 68DCOT12

13 13 68DCOT10047 Nguyễn Văn Tùng 68DCOT12

14 14 68DCOT10048 Ngô Trấn Vũ 68DCOT12

15 15 67DCOT10026 Trần Đạt Hải 67DCOT11

16 16 67DCOT10049 Nguyễn Quang Linh 67DCOT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 16 sinh viên

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 02/10/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào


